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BẢNG ĐÁP ÁN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
B B A A D C C B B A C C D B D D D B B B D B B D C 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
A D A A D A D B C C D D C D C A D C A C C C B A A 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 

A. 3. B. 2− . C. 2 . D. 1− . 
Lời giải 

Chọn B 
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 2− . 

Câu 2. Cho hàm số 2( ) 5 6f x x= − . Khẳng định nào dưới đây đúng? 
A. 3( )d 5 2f x x x C= − +∫ . B. 3( )d 5 2f x x x x C= − +∫ . 

C. 3( )d 5 6f x x x x C= − +∫ . D. 3( )d 5 3f x x x C= − +∫ . 
Lời giải 

Chọn B 
( )2 35 6 d 5 2x x x x C− = − +∫ . 

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình ( )2
3log 7 2x − =  là 

A. { }4;4− . B. { }4 . C. { }2 . D. { }16 . 
Lời giải 

Chọn A 

ĐKXĐ: 
7

7

x

x

 >


< −
. 

Với điều kiện trên ta có ( )2 2
3

4
log 7 2 7 9

4
x

x x
x
=

− = ⇔ − = ⇔  = −
. 

Kết hợp điều kiện ta có nghiệm của phương trình là { }4;4 .S = − . 

Câu 4. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )1;1; 2A −  và ( )3; 1;2B − . Tọa độ của vectơ AB


 là 

A. ( )2; 2;4A − . B. ( )2;0;0A . C. ( )1; 1;2A − . D. ( )2;2; 4A − − . 
Lời giải 

Chọn A 
Ta có ( )2; 2;4AB = −



. 

Câu 5. Cho hàm số ax by
cx d

+
=

+
 ( ), , ,a b c d ∈  có đồ thị là đường cong trong hình bên. 
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Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là 

A. 0y = . B. 2y = . C. 1y = − . D. 1y = . 
Lời giải 

Chọn D 

Từ đồ thị hàm số ta có tiệm cận ngang có phương trình 1y =  và tiệm cận đứng có phương trình 
1x = − . 

Câu 6. Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau? 

 

A. 4 22 4 1y x x= − + +  B. 3 24 2y x x= − − . C. 4 22 3y x x= − +  D. 2 1
1

xy
x
−

=
−

. 

Lời giải 

Chọn C 

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đã cho là hàm số trùng phương dạng ( )4 2 0y ax bx c a= + + ≠
, loại B, D 

( )lim
x

f x
→+∞

= +∞  nên 0a > , loại A. 

Vậy hàm số đã cho là 4 22 3y x x= − + . 

Câu 7. Tập xác định của hàm số ( ) 21y x= +  là 

A.  . B. ( )0;+∞ . C. ( )1;− +∞ . D. { }\ 1− . 
Lời giải 

Chọn C 

Hàm số lũy thừa ( ) 21y x= +  có mũ 2α =  là số không nguyên nên hàm số xác định khi 

1 0 1x x+ > ⇔ > − . 

Vậy hàm số có tập xác định là ( )1;D = − +∞ . 

Câu 8. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 1 2:
2 1 3

x y zd − +
= =

−
. Vectơ nào dưới đây là một vectơ 

chỉ phương của d ? 
A. ( )2 1;0; 2u = −


. B. ( )1 2;1; 3u = −


. C. ( )3 2;1;3u =


. D. ( )4 1;0;2u =


. 
Lời giải 

Chọn B 

Câu 9. Điểm M  trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây? 

 
A. 2 i+ . B. 1 2i− + . C. 2 i− . D. 1 2i− − . 
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Lời giải 
Chọn B 

Câu 10. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( )S  có tâm ( )1; 2;1I −  và bán kính 5R = . Phương trình 

của ( )S  là 

A. ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2: 1 2 1 25S x y z− + + + − = . B. ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2: 1 2 1 25S x y z+ + − + + = . 

C. ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2: 1 2 1 5S x y z− + + + − = . D. ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2: 1 2 1 5S x y z+ + − + + = . 
Lời giải 

Chọn A 

Câu 11. Với a  là số thực dương tùy ý, 
1
3

2log a  bằng 

A. 2
3 log
2

a . B. 23log a . C. 2
1 log
3

a . D. 2
2 log
3

a . 

Lời giải 
Chọn C 

Câu 12. Cho hàm số bậc bốn ( )y f x=  có đồ thị là đường cong trong hình bên. 

 
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. ( )2;2− . B. ( );2−∞ . C. ( )2;0− . D. ( )0;2 . 

Lời giải 
Chọn C 

Câu 13. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 25a  và chiều cao bằng 6a . Thể tích của khối lăng trụ đã 
cho bằng 
A. 315a . B. 35a . C. 310a . D. 330a . 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có: 2 3. 5 .6 30V B h a a a= = = . 

Câu 14. Tập nghiệm của bất phương trình 2 5x <  là 
A. ( ]2; log 5∞− . B. ( )2 ; log 5∞− . C. ( ]5; log 2∞− . D. ( )5; log 2∞− . 

Lời giải 
Chọn B 

Câu 15. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng ( )0;+∞ ? 
A. lny x= . B. 3logy x= . C. logy x= . D. 1

3

logy x= . 

Lời giải 
Chọn D 

Câu 16. Trong không gian Oxyz , vecto nào dưới đây là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng ( )Oxy  

A. ( )1;1;0n =


. B. ( )0;1;0j =


. C. ( )1;0;0i =


. D. ( )0;0;1k =


. 
Lời giải 

Chọn D 
Câu 17. Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm ( ) ( )( )1 1 ,f x x x x′ = + − ∀ ∈ . Số điểm cực trị của hàm số đã 

cho là 
A. 1. B. 4 . C. 3 . D. 2 . 

Lời giải 
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Chọn D 

Ta có ( ) ( )( )
1

0 1 1 0
1

x
f x x x

x
=′ = ⇔ + − = ⇔  = −

. 

Hai nghiệm 1; 1x x= = −  đều là các nghiệm đơn. 
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 2 . 

Câu 18. Nếu ( )
2

1

3f x dx =∫  và ( )
2

1

5g x dx =∫  thì ( ) ( )
2

1

f x g x dx−  ∫  bằng 

A. 2 . B. 2− . C. 8 . D. 3
5

. 

Lời giải 
Chọn B 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 1 1

3 5 2f x g x dx f x dx g x dx− = − = − = −  ∫ ∫ ∫ . 

Câu 19. Nếu ( )
2

1

3f x dx
−

=∫  thì ( )
1

2

f x dx
−

∫  bằng 

A. 3 . B. 3− . C. 1. D. 1− . 
Lời giải 

Chọn B 

Ta có ( ) ( )
1 2

2 1

3f x dx f x dx
−

−

= − = −∫ ∫ . 

Câu 20. Cho khối chóp có diện tích đáy bằng 27a  và chiều cao bằng 9a . Thể tích của khối chóp đã cho 
bằng 
A. 39a . B. 321a . C. 384a . D. 363a . 

Lời giải 
Chọn B 

Ta có 2 31 1. . .7 .9 21
3 3

V B h a a a= = = . 

Câu 21. Cho hai số phức 1 1 3z i= −  và 2 4z i= − + . Số phức 1 2z z+  bằng 
A. 3 3i− − . B. 3 4i− . C. 3 2i− . D. 3 2i− − . 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có ( ) ( )1 2 1 3 4 3 2z z i i i+ = − + − + = − − . 

Câu 22. Cho hình nón có bán kính đáy r , chiều cao h  và độ dài đường sinh l . Khẳng định nào dưới đây 
đúng? 
A.  l h r= + . B. 2 2l h r= + . C. l hr= . D. 2 2l h r= + . 

Lời giải 
Chọn B 

Câu 23. Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh ngồi vào một dãy gồm 5 chiếc ghế sao cho mỗi chiếc ghế có 
đúng một học sinh ngồi? 
A. 600. B. 120. C. 3125. D. 25. 

Lời giải 
Chọn B 
Mỗi cách xếp 5 học sinh ngồi vào dãy gồm 5 chiếc ghế là một hoán vị của 5 phần tử. 
Số cách xếp là 5 5! 120P = = . 

Câu 24. Hàm số ( ) 2xF x e=  là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây? 

A. ( ) 2
4

1
2

xf x e= . B. ( ) 2
1

xf x e= . C. ( ) 2

2
xf x e= . D. ( ) 2

3 2 xf x e= . 

Lời giải 
Chọn D 
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Ta có ( ) ( )F x f x′ =  nên ( ) ( )2 22x xf x e e′= = . 

Câu 25. Cho hàm số ( ), , ,ax by a b c d
cx d

+
= ∈

+
  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số giao điểm của 

đồ thị hàm số đã cho và trục tung là 

 
A. 2 . B. 0 . C. 1. D. 3 . 

Lời giải 
Chọn C 
Từ đồ thị hàm số, ta thấy số giao điểm của đồ thị với trục tung bằng 1. 

Câu 26. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng r  và diện tích xung quanh bằng S . Chiều cao của hình trụ đã 
cho bằng 

A. 
2

S
rπ

. B. S
rπ

. C. 2 S
rπ

. D. 
2
S
r

. 

Lời giải 
Chọn A 

 

Câu 27. Cho cấp số cộng ( )nu  với 1 3u =  và 2 7u = . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng 

A. 7
3

. B. 3
7

. C. 4− . D. 4 . 

Lời giải 
Chọn D 
Công sai của cấp số cộng:  . 

Câu 28. Số phức 4 5z i= −  có phần ảo bằng 
A. 5− . B. 4− . C. 5i− . D. 4 . 

Lời giải 
Chọn A 
Số phức 4 5z i= −  có phần ảo là 5− . 

Câu 29. Cho số phức 3z i= − , phần thực của số phức ( )1 i z−  bằng 
A. 4 . B. 2 . C. 4− . D. 2− . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( ) ( )( )1 1 3 4 2i z i i i− = − + = − . Suy ra phần thực của số phức ( )1 i z−  bằng 4 . 

Câu 30. Cho hình lập phương ABCD A B C D′⋅ ′ ′ ′  (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng CD  và 
AB′  bằng 

2 .
2 2

S SS rl l h
r r

π
π π

= ⇒ = ⇒ =

2 1 7 3 4d u u= − = − = 2 1 7 3 4d u u= − = − =
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A. 90° . B. 60° . C. 30° . D. 45° . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Ta có ( ) ( ), , 45AB DC AB DC DC DC CDC′ ′ ′ ′ ′⇒ = = ∠ = ° . 

Câu 31. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh bằng ,a SA  vuông góc với mặt phẳng 

( )ABCD  và 3
3

aSA = . Khoảng cách từ điểm A  đến mặt phẳng ( )SCD  bằng 

A. 
2
a . B. a . C. 3

3
a . D. 14

7
a . 

Lời giải 

Chọn A 

 

Trong ( )SAD , gọi H  là hình chiếu của A  đến đường thẳng SD . Khi đó ( )1AH SD⊥ . 

Mặt khác ( ) ( )2DC SAD DC AH⊥ ⇒ ⊥ . 

Từ ( )( ) ( ) ( )( )
2 2

.1 2 ,
2

SA AD aAH SCD d A SCD AH
SA SD

⇒ ⊥ ⇒ = = =
+

. 

Câu 32. Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm ( ) ( )( )1 3 ,f x x x x′ = − − ∀ ∈ . Hàm số đã cho nghịch biến 
trên khoảng nào dưới đây? 
A. ( )0;3 . B. ( )3;+∞ . C. ( );2−∞ . D. ( )1;3 . 

Lời giải 
Chọn D 
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Ta xét: ( ) ( )( )
1

0 1 3 0
3

x
f x x x

x
=′ = ⇔ − − = ⇔  =

. 

Bảng xét dấu ( )f x′ : 

 
Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng ( )1;3 . 

Câu 33. Từ một hộp chứa 12 viên bi gồm 3 viên bi đỏ, 4 viên bi xanh và 5 viên bi vàng, lấy ngẫu nhiên 
đồng thời 4 viên bi. Xác suất để trong bốn viên bi được lấy có ít nhất một viên bi đỏ bằng 

A. 13
55

. B. 41
55

. C. 14
55

. D. 42
55

. 

Lời giải 
Chọn B 
Không gian mẫu là Ω , ta có: ( ) 4

12 495n CΩ = = . 
Biến cố :"A  trong bốn viên bi được lấy có ít nhất một viên bi đỏ " 
Khi đó: :"A  trong bốn viên bi được lấy không có viên bi đỏ " 
Ta có: ( ) 4

9 126n A C= = , suy ra ( ) 495 126 369n A = − = . 

Vậy xác suất của biến cố A  là ( ) ( )
( )

369 41
495 55

n A
P A

n
= = =

Ω
. 

Câu 34. Nếu ( )
2

1

d 4f x x
−

=∫  thì ( )( )
2

1

3 df x x
−

−∫  bằng 

A. 7 . B. 13 . C. 5 . D. 1− . 
Lời giải 

Chọn C 

Ta có: ( )( ) ( )
2 2 2

1 1 1

3 d 3d d 9 4 5f x x x f x x
− − −

− = − = − =∫ ∫ ∫ . 

Câu 35. Giá trị lớn nhất của hàm số ( ) 4 26 4f x x x= − + −  bằng 

A. 3− . B. 4− . C. 5 . D. 3 . 
Lời giải 

Chọn C 
( ) 4 26 4f x x x= − + −  TXĐ: D =  . 

( ) 23 34 12 0
0

xf x x x
x
 = ±′ = − + = ⇔ 

=
. 

Bảng biến thiên: 

 
Từ bảng biến thiên suy ra: Giá trị lớn nhất của hàm số ( )f x  bằng 5 . 

Câu 36. Với a  là số thực dương tùy ý, ( )4
2log 32a  bằng 

A. 25 4 log a− . B. 5 4a+ . C. 5 4a− . D. 25 4 log a+ . 

Lời giải 
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Chọn D 

( )4 4
2 2 2 2log 32 log 32 log 5 4loga a a= + = + . 

Câu 37. Trong không gian Oxyz , mặt cầu có tâm ( )4;0;0I  và đi qua điểm ( )0; 3;0M −  có phương trình 
là 
A. ( )2 2 24 5x y z− + + = . B. ( )2 2 24 5x y z+ + + = . 

C. ( )2 2 24 25x y z+ + + = . D. ( )2 2 24 25x y z− + + = . 

Lời giải 
Chọn D 

Bán kính mặt cầu ( ) ( )2 2 20 4 3 0 0 5R IM= = − + − − + = . 

Phương trình mặt cầu có tâm ( )4;0;0I  và bán kính 5R =  là: ( )2 2 24 25x y z− + + = . 

Câu 38. Trong không gian Oxyz , cho ba điểm ( ) ( ) ( )1;0;1 ,  1;0;2 ,  3;2;3A B C− . Đường thẳng đi qua A  
và song song với BC  có phương trình là 

A. 
2
2
1

x t
y
z t

= −
 =
 = +

. B. 
1 4

2
1 5

x t
y t
z t

= − +
 =
 = +

. C. 
1 2

2
1

x t
y t
z t

= − +
 =
 = +

. D. 
4 2
2 2
5

x t
y t
z t

= +
 = +
 = +

. 

Lời giải 
Chọn C 
Ta có vec tơ chỉ phương là ( )2;2;1BC =



. 

Phương trình đường thẳng đi qua ( )1;0;1A −  và nhận ( )2;2;1BC =


 là vec tơ chỉ phương là 

1 2
2
1

x t
y t
z t

= − +
 =
 = +

. 

Câu 39. Cho a  và b  là hai số thực dương phân biệt, khác 1 và thỏa mãn ( )2 2log .log 4 0a a
ba b
a
+ = . Giá 

trị của logb a  bằng 

A. 3− . B. 3 . C. 1
3

. D. 1
3

− . 

Lời giải 
Chọn D 

Ta có ( ) ( ) ( )22 2log .log 4 0 log 2 log 1 4 0a a a a
ba b b b
a
+ = ⇔ + − + = . 

Đặt log ;  0at b t= ≠ . Ta có phương trình 

( ) ( ) ( )( )2 22 1 4 0 4 4 1 4 0t t t t t+ − + = ⇔ + + − + =  

3 2 2 3 2 0 ( )
4 4 4 4 4 0 3 0

3
t L

t t t t t t t
t
=

⇔ − + − + − + = ⇔ + = ⇔  = −
. 

Vậy 1log 3 log
3a bb a= − ⇔ = − . 

Câu 40. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thuộc đoạn [ ]1;20  để ứng với mỗi, hàm số 
2 3 1

3
x x my

x m
− + − −

=
−

 đồng biến trên khoảng ( )2;3 ? 
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A. 17 . B. 14 . C. 15 . D. 13 . 
Lời giải 

Chọn C 

Điều kiện: 
3
mx ≠ . 

Ta có 
( )

2

2
3 2 3

3
x mxy

x m
− + +′ =

−
. 

Hàm số 
2 3 1

3
x x my

x m
− + − −

=
−

 đồng biến trên khoảng ( )2;3  

( )
( )

2

2
3 2 3 0;  2;3

3
x mx x

x m
− + +

⇔ ≥ ∀ ∈
−

 
( ) ( )

( ) ( )

23 2 3 0;  2;3         1

2;3                                          2
3

x mx x
m

− + + ≥ ∀ ∈
⇔ 

∉

. 

Ta có ( )
3 932

62
3

m
m

m m

 ≥ ≥
⇔ ⇔  ≤ ≤

. 

( ) ( ) ( )31 2 3 ,  2;3m x g x x
x

⇔ ≥ − = ∀ ∈ . 

Mà ( ) ( ) ( )2

33 0,  2;3g x x g x
x

′ = + > ∀ ∈ ⇒  luôn đồng biến trên ( )2;3 . 

Do đó ( ) ( ) ( )32 3 ,  2;3 2 3 2 8 4m x g x x m g m m
x

≥ − = ∀ ∈ ⇔ ≥ ⇔ ≥ ⇔ ≥ . 

Kết hợp hai điều kiện ta được 
9

4 6
m

m
≥

 ≤ ≤
. Vì m∈  nên { }4;5;6;9;10;...;20m∈ . 

Vậy có 15 số nguyên m  thỏa mãn. 
Câu 41. Xét ( ) 4 2 ( , , , 0)f x ax bx c a b c a= + + ∈ >  sao cho đồ thị hàm số ( )y f x=  có ba điểm cực trị 

là ,A B  và 31;
5

C  − 
 

. Gọi ( )y g x=  là hàm số bậc hai có đồ thị đi qua ba điểm ,A B  và C . Khi 

hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số ( ) ( ),y f x y g x= =  và hai đường thẳng 

0, 1x x= =  có diện tích bằng 2
5

, tích phân ( )1
0 df x x∫  bằng 

A. 1. B. 1− . C. 17
15

− . D. 17
15

. 

Lời giải 
Chọn A 
Dễ thấy '( )f x  có ba nghiệm 0, 1, 1x x x= = = −  suy ra 2'( ) 4 ( 1)f x ax x= − . 

Từ đó ta có 4 2( ) 2f x ax ax c= − + . 
Mặt khác, từ giả thiết đồ thị hàm số ( )y f x=  và ( )y g x=  cắt nhau tại hai điểm có hoành độ 

1x = ±  và tiếp xúc tại điểm có hoành độ 0x =  nên 2 2( ) ( ) ( 1)f x g x ax x− = − . 

Từ hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số ( ) ( ),y f x y g x= =  và hai đường thẳng 

0, 1x x= =  có diện tích bằng 2
5

 ta có phương trình 
1

2 2

0

2( 1)
5

ax x dx− =∫  
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( )
1

2 4

0

2
5

a x x dx⇔ − =∫ 3a⇔ = ( ) 4 2

 

123 6
5

f x x x⇒ = − +  

( )
1 1

4 2

 
0 0

123 6 1
5

f x dx x x dx ⇒ = − + = 
 ∫ ∫  

Câu 42. Xét các số phức ( ), 2z w w ≠  thỏa mãn 1z =  và 2
2

w
w
+
−

 là số thuần ảo. Khi 3z w− = , giá trị 

của 2z w+  bằng 

A. 9 7
2

. B. 3 7
2

. C. 2 3
3

. D. 2 3 . 

Lời giải 
Chọn D 
 Đặt ( ), ,  w a bi a b= + ∈ , 2P z w= +  

 Ta có: 

( )
( )

( ) ( )
( )

( )
( )

( ) ( )( )
( )

2 2

2 2 22 2 2

42 2 2 222
2 2 2 2 2

a ba bi a bi a b a b ia biw
w a bi a b a b a b

− ++ + − −    − − ++ ++    = = = +
− − + − + − + − +

 

2
2

w
w
+
−

 là số thuần ảo 22 2 4 4.a b w⇒ + = ⇒ =  

(Ta có thể làm gọn như sau: 
2
2

w
w
+
−

 là số thuần ảo suy ra 2 2 0
2 2

w w
w w
+ +

+ =
− −

. Biến đổi ta được 2 4.w =  ) 

 ( )( )23 3z w z w z w z w− = ⇒ = − = − −  ( )2 23 z zw zw w⇒ = − + +  

( )3 1 4zw zw⇔ = − + +  2zw zw⇒ + =  

 ( )( ) ( )2 2 22 2 2  2 4 2 4.1 2.2 4 12P z w z w z w z zw zw w= + = + + = + + + = + + =  

⇒  2 3P = . 
Câu 43. Cho hình lăng trụ .ABC A B C′ ′ ′  có đáy ABC  là tam giác vuông cân tại A , ' ' 'A A A B A C a= = =  

Biết góc giữa ( )BCC B′ ′  và ( )ABC  bằng 30° , thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng 

A. 
33

24
a . B. 

33
8
a . C. 

33
8
a . D. 

3

8
a . 

Lời giải 

Chọn C 

 

a

a

a

I

D'

C'

B'

O

D

C

B

A

A'
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Do ABC  là tam giác vuông cân tại ,A  cạnh ' ' 'A A A B A C a= = =  

Gọi O  là trung điểm của BC ⇒  O  là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . 

Khi đó hình chiếu vuông góc của 'A  lên mặt đáy là điểm O  

Gọi D  sao cho  ABCD  là hình vuông và I  là trung điểm của ' 'B C . 

( ) ( )
( )
( )


0

:

:

30

BCC B ABC BC

ABC OD BC

BCC B IO BC

IOD

′ ′ ∩ =

⊥

′ ′ ⊥

⇒ =

 

Do  

0 0 0 0' 90 ' 90 30 60A OD A OI= ⇒ = − =  

 

0/ / ' ' ' 60OI A A AA O A OI⇒ = =  (so le trong) 

Ta có 'AA O∆  vuông tại O : 0 3sin 60
' 2

AO aAO
A A

= ⇒ =  

2 23 1'
4 2

A O a a a= − =  

Ta có :ABC∆  vuông cân tại A : 62
2

aAB AO= =  

Vậy 
2

3
. ' '

1 1 6 1 3. ' . . ' . .
2 2 2 2 8ABC A B C ABC

aV S A O AB AC A O a a′

 
= = = =  

 
. 

Câu 44. Trong không gian Oxyz , cho ba điểm ( )1; 2;2A −  và mặt cầu ( ) 2 2 2: 1S x y z+ + = . Biết , ,B C D  

là ba điểm phân biệt trên ( )S  sao cho các tiếp diện của ( )S  tại mỗi điểm đó đều đi qua A . Hỏi 

mặt phẳng ( )BCD  đi qua điểm nào dưới đây? 

A. ( )1;1;1M  B. ( )3;1;1P −  C. ( )1;1;1N − . D. ( )1;1; 1Q − . 
Lời giải 

Chọn A 
 

  
  

( ) 2 2 2: 1S x y z+ + =  có tâm ( )0;0;0I  và bán kính 1R =  

Ta có 3AO R= > . Nên A  nằm ngoài mặt cầu. 

Do  

090ACI ABI ADI= = = . 
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Nên , ,B C D  thuộc mặt cầu ( )2S  tâm 1 ; 1;1
2

K  − 
 

 và bán kính 3
2 2
AI

=  

( ) ( ) ( )
2

2 2
2

1 9: 1 1
2 4

S x y z − + + + − = 
 

 2 2 2 2 2 0x y z x y z⇔ + + − + − =  

Khi đó mặt phẳng ( )BCD  là giao của 2 mặt cầu ( ) ( )2;S S  

Giải hệ: 
2 2 2

2 2 2

2 2 0
2 2 1 0

1
x y z x y z

x y z
x y z

 + + − + − = ⇒ − + − =
+ + =

 

Ta có ( )1;1;1M  thuộc ( )BCD  vì 1 2.1 2.1 1 0− + − = . 

Câu 45. Để chế tạo một chi tiết máy, từ một khối thép hình trụ có bán kính 10 cm  và chiều cao 30 cm , 
người ta khoét bỏ một rãnh xung quanh rộng 1 cm  và sâu 1 cm  (tham khảo hình vẽ bên). Tính 
thể tích của chi tiết máy đó, làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn. 

 
A. 39110,619 cm . B. 39170,309 cm . C. 39365,088 cm . D. 38997,521 cm . 

Lời giải 
Chọn C 
Thể tích của cái rãnh bỏ bị khoét bỏ đi là:  32 2.10 .1 .9 .1 19 .cmπ π π− =  

Thể tích của chi tiết máy đó là: 32.10 .30 19 2981  9365,088 cmπ π π− = ≈ . 
Câu 46. Xét các số thực không âm ,x y  thỏa mãn ( ) ( ) ( )2

3 3log 3 9 3 log 3y x y x x y x+ + = + + + . Khi biểu 
thức 5y x−  đạt giá trị nhỏ nhất, giá trị của biểu thức 2x y−  bằng 
A. 1− . B. 2 . C. 7− . D. 31− . 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có: ( ) ( ) ( )2
3 3log 3 9 3 log 3y x y x x y x+ + = + + +  

( ) ( ) ( ) ( )2
3 3 3log 3 9 log 3 3 log 3y x y y x x x x⇔ + + − + = + +  

( ) ( ) ( ) ( )2
3 3 3log 3 9 log 3 3 log 3y x y x x x x⇔ + + − + = + +    

( ) ( )2
3 3

3 9log 3 log 3
3

x yy x x x
x

 + +  ⇔ = + +  +  
 

( ) ( )3 3log 3 3 log 3
3

yy x x x
x

  ⇔ + = + +  +  
 



18 

( ) ( )3 3log 3 log 3
3 3

y y x x
x x

  ⇔ + = +  + +  
 (1) 

Xét hàm số ( ) ( )3log 3 , 0g t t t t= + ∀ ≥ . Ta có: ( ) ( ) ( )3
1' log 3 . 0, 0

3 ln 3
g t t t t

t
= + + > ∀ >

+
. Suy 

ra hàm số ( ) ( )3log 3 , 0g t t t t= + ∀ ≥  luôn đồng biến. Do đó, từ (1) suy ra: 

( )3
3

yx y x x
x

= ⇔ = +
+

. 

Biểu thức: ( ) 25 3 5 2y x x x x x x− = + − = −  đạt giá trị nhỏ nhất khi 1x = , suy ra 4y = . 

Vậy 2 1 2.4 7x y− = − = − . 

Câu 47. Xét các số phức ,z w  thỏa mãn 2 2z w z− = =  và số phức .z w  có phần thực bằng 1. Giá trị lớn 

nhất của 1 2P z w i= + − +  thuộc khoảng nào dưới đây? 

A. ( )4;5 . B. ( )3;4 . C. ( )5;6 . D. ( ) 6;7 . 
Lời giải 

Chọn C 
Đặt . 1z w bi= + , suy ra . . 1 1z w z w bi bi= = + = −  nên . . 2z w z w+ = . 
Ta có: 

( )( ) ( )( ) ( )
( )

2

2 2 2 2

2 4 . . . .

. . 1 2 1 5

z w z w z w z w z w z w z z w w z w z w

z w z w z w w w w

− = ⇒ = − = − − = − − = + − +

= + − + = + − = − ⇒ =
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2. . . . 1 5 2 8 2 2z w z w z w z w z w z w z w z w z w+ = + + = + + = + + + = + + = ⇒ + =  

Khi đó: ( ) ( )1 2 1 2 1 2 2 2 5P z w i z w i z w i= + − + = + + − + ≤ + + − + = + . 

Câu 48. Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền ( )R  (phần gạch chéo 

trong hình vẽ bên) quanh trục AB . Miền ( )R  được giới hạn bởi các cạnh AB , AD  của hình 
vuông ABCD  và các cung phần tư của các đường tròn bán kính bằng 1 cm với tâm lần lượt là 
trung điểm của các cạnh BC , AD . 

 
Tính thể tích của vật trang trí đó, làm tròn kết quả đến hàng phần mười 
A. 320,3 cm . B. 310,5 cm . C. 312.6 cm . D. 38, 4 cm . 

Lời giải 
Chọn B 

 

Chọn AB  chứa trong trục Ox  và ( )0;0A O≡ . 
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Khi đó ( )0;1E  và ( )2;1F  với E , F  lần lượt là trung điểm của AD , BC . 

Khi đó đường tròn tâm E  chứa cung tròn AD  là ( )22 1 1x y+ − =  và đường tròn tâm F  chứa 

cung tròn BC  là ( ) ( )2 22 1 1x y− + − = . 

Suy ra phương trình cung trên của đường tròn tâm E  là 21 1y x= − +  và phương trình cung 

dưới của của đường tròn tâm F  là ( )21 2 1y x= − − − + . 

Khi đó, thể tích vật thể trang trí là 

( ) ( )( )
2

3
1 22 22

0 1

1 1 d 1 2  d 11 0,5V cx x x x mπ π= − + + − − − + ≈∫ ∫ . 

Câu 49. Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm ( ) 2 3 4,x xf x x′ = − − ∀ ∈ . Có bao nhiêu giá trị nguyên của 

tham số m  sao cho ứng với mỗi m , hàm số ( ) ( )3 23g x f x x m= − + +  có đúng hai điểm cực trị 

thuộc khoảng ( )1;4 ? 
A. 9 . B. 7 . C. 8 . D. 10 . 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có ( ) 2 4
0 3 4 0

1.
x

x x
x

f x
=

= ⇔ − − = ⇔  = −
′  

Mặt khác ( ) ( ) ( )2 3 23 6 3g x x x f x x m′ ′= − + − + +  suy ra ( ) ( )
( )3 2

0
0 2 1;4

3 0.

x
g x x

f x x m

 =
′ = ⇔ = ∈


′ − + + =

 

Lại có ( )
3 2 3 2

3 2
3 2 3 2

3 4 3 4
3 0

3 1 3 1.
x x m m x x

f x x m
x x m m x x

 − + + = = − +
′ − + + = ⇔ ⇔ 

− + + = − = − − 
 

Vẽ đồ thị hai hàm số 3 23 4y x x= − +  và 3 23 1y x x= − −  lên cùng một mặt phẳng tọa độ. 
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Yêu cầu bài toán tương đương ( )3 23 0f x x m′ − + + =  có đúng một nghiệm đơn khác 2  trong 

khoảng ( )1;4  suy ra 
3 0

15 20
m
m

− ≤ ≤
 ≤ <

. Vậy có tất cả 9  giá trị. 

Câu 50. Trong không gian Oxyz , cho hình nón ( )Ν  có đỉnh ( )2;3;0A , độ dài đường sinh bằng 5  và 

đường tròn đáy nằm trên mặt phẳng ( ) : 2 2 1 0P x y z+ + − = . Gọi ( )C  là giao tuyến của mặt xung 

quanh của ( )N  với mặt phẳng ( ) : 4 4 0Q x y z− + + =  và M  là một điểm di động trên ( )C . Hỏi 
giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng AM  thuộc khoảng nào dưới đây? 

A. 3 ;2
2

 
 
 

. B. ( )0;1 . C. 31;
2

 
 
 

. D. ( )2;3 . 

Lời giải 
Chọn A 
Gọi , ,l h r  lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính của hình nón. 

Theo đề bài ta có 5l =  và ( )( ), 2h d A P= = . Suy ra 2 2 21r l h= − = . 

Mặt khác 
( )
( )

( ) ( )
2;1;2

. 0
1; 4;1

P
P Q

Q

n
n n P Q

n

 = ⇒ = ⇒ ⊥
= −



 


. 

Khi đó giao tuyến ( )C  là một parabol có đỉnh H  (như hình vẽ). 

 
Gọi E  là hình chiếu vuông góc của A  lên ( )Q . 

Và ( )( ) ( ), 2d A Q AE IK= = =  do ( )IA Q∥ . Ta có: 2 2 22AM AE EM EM= + = +  

Đồng thời EM EH≥ . Do đó minAM AM AH⇔ =  hay M H≡ . 

Vì ( ) 2 5 42 3.5 1,54 ;2
21 221

AH IKIA HK Thales AH
AB IB

 ⇒ = ⇒ = = ≈ ∈ 
 

∥ . 

Vậy giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng AM  thuộc khoảng 3 ;2
2

 
 
 

. 

 HẾT  

 

E

Q

P
BKI

H

A

M
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